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(Đơn vị: Tỷ đồng)

chỉ tiêu 2004 2005 2006 2007 2008

Tổng tài sản 120.006 136.456 167.128 197.363 221.950

Nguồn vốn chủ sở hữu 7.181 8.416 11.228 13.528 13.790

Tổng dư nợ tín dụng/ Tổng tài sản 41,83% 43,67% 39,68% 48,34% 48,90%

Nợ xấu/ Tổng dư nợ tín dụng 2,8% 3,65% 2,66% 2,66% 4,61%

Thu nhập lãi thuần 1.897 3.310 3.817 4.005 6.624

Thu nhập ngoài lãi thuần 947 975 1.472 2.109 2.366

Tổng thu nhập hoạt động kinh doanh 2.844 4.285 5.289 6.114 8.990

Tổng chi phí hoạt động (883) (967) (1.291) (1.628) (2.694)

lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước 
trích dự phòng rủi ro tín dụng

1.961 3.318 3.998 4.486 6.296

chi phí dự phòng rủi ro (463) (1.559) (121) (1.337) (2.971)

lợi nhuận trước thuế 1.499 1.760 3.877 3.149 3.324

Thuế thu nhập doanh nghiệp (395) (467) (1.016) (759) (788

lợi nhuận sau thuế 1.104 1.293 2.861 2.390 2.536

Tỷ suất lợi nhuận/ vốn chủ sở hữu, ROAE (%) 13,13% 15,35% 21,12% 21,20% 18,03%

Tỷ suất lợi nhuận/ tổng tài sản, ROAA (%) 0,79% 0,93% 1,37% 1,44% 1,17%

Hệ số an toàn vốn cAR (%) 7,00% 9,57% 12,6% 9,2% 8,9%

Số lượng chi nhánh 67 72 59 59 61 

Tổng số nhân viên 5.589 6.700 7.277 9.190 9.212

cổ phiếu phổ thông (triệu cổ phiếu) 1.210

Tỷ lệ chi trả cổ tức (%/năm) 12%


